	TRƯỜNG TH ĐOÀN LẬP
ĐƠN VỊ: TỔ 4, 5

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                      Tân Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2025



KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC – LỚP 3, 4, 5
Năm học 2025 – 2026

1. TIN HỌC LỚP 3
	Tuần
	Tiết
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	Chủ đề/ mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	HỌC KÌ I

	
	
	Chủ đề 1. Máy tính và em
	
	

	Tuần 1
08/9 - 12/9/2025
	1
	
	Bài 1. Thông tin và quyết định
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 2
15/09 - 19/09/2025
	2
	
	Bài 1. Thông tin và quyết định (tiếp)
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 3
22/09 - 26/09/2025
	3
	
	Bài 2. Xử lí thông tin
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 4
29/09 - 03/10/2025
	4
	
	Bài 2. Xử lí thông tin (tiếp)
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 5
06/10 - 10/10/2025
	5
	
	Bài 3. Máy tính và em
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 6
13/10 - 17/10/2025
	6
	
	Bài 3. Máy tính và em (tiếp)
	1 tiết
	
	Bài học STEM: Cẩm nang sử dụng máy tính đúng cách, an toàn
	

	Tuần 7
20/10 - 24/10/2025
	7
	
	Bài 4. Làm việc với máy tính
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 8
27/10 - 31/10/2025
	8
	
	Bài 4. Làm việc với máy tính (tiếp)
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 9
03/11 - 07/11/2025
	9
	
	Bài 5. Sử dụng bàn phím
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 10
10/11 - 14/11/2025
	10
	
	Bài 5. Sử dụng bàn phím (tiếp)
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và internet
	
	

	Tuần 11
17/11 - 21/11/2025
	11
	
	Bài 6. Khám phá thông tin trên Internet
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 12
24/11 - 28/11/2025
	12
	
	Bài 6. Khám phá thông tin trên Internet (tiếp)
	1 tiết
	
	
	

	
	
	Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	
	

	Tuần 13
01/12 - 05/12/2025
	13
	
	Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 14
08/12 - 12/12/2025
	14
	
	Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm (tiếp)
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 15
15/12 - 19/12/2025
	15
	
	Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 16
22/12 - 26/12/2025
	16
	
	Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính (tiếp)
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 17
29/12 - 02/01/2026
	17
	
	Ôn tập cuối kỳ
	1 tiết
	
	
	Nghỉ Tết dương lịch 01/01/2026

	Tuần 18
05/01 - 09/01/2026
	18
	
	Kiểm tra cuối kì 1
	1 tiết
	
	
	

	HỌC KỲ II

	Tuần 19
  12/01 - 16/01/2026
	19
	
	Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính.
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 20
  19/01 - 23/01/2026
	20
	
	Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính.( tiếp)
	
	1 tiết
	Bài học STEM: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính
	

	
	
	Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	

	Tuần 21
26/01 - 30/01/2026
	21
	
	Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 22
     02/02 - 06/2/2026
	22
	
	Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính (tiếp)
	1 tiết
	
	
	Nghỉ Tết Nguyên đán từ 16/2 đến hết 20/2

	
	
	Chủ đề 5. Ứng dụng tin học
	
	

	Tuần 23
09/02 - 13/02/2026
	23
	
	Bài 11. Bài trình chiếu của em
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 24
     23/02 - 27/2/2026
	24
	
	Bài 11. Bài trình chiếu của em (tiếp)
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 25
02/03 - 06/03/2026
	25
	
	Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 26
09/03 - 13/03/2026
	26
	
	Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 27
16/03 - 20/03/2026
	27
	
	Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột (tiếp)
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	
	

	Tuần 28
23/03 - 27/03/2026
	28
	
	Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào?
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 29
  30/03 - 03/04/2026
	29
	
	Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào? (tiếp)
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 30
06/04 - 10/04/2026
	30
	
	Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 31
13/04 - 17/04/2026
	31
	
	Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện (tiếp)
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 32
20/04 - 24/04/2026
	32
	
	Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 33
  27/04 - 01/05/2026
	33
	
	Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính (tiếp)
	
	1 tiết
	
	Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Thứ 2, 27/4); Nghỉ 30/4; 01/5 thứ Năm, thứ Sáu

	Tuần 34
04/05 - 08/05/2026
	34
	
	Ôn tập cuối học kì 2
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 35
11/05 - 15/05/2026
	35
	
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1 tiết
	
	
	

	
	
	
	
	35  tiết
	
	




2. TIN HỌC LỚP 4
	Tuần
	Tiết
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	Chủ đề/
mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	
	
	HỌC KÌ I
	
	

	 
	
	Chủ đề 1. Máy tính và em
	

	Tuần 1
08/9 - 12/9/2025
	1
	
	Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 2
15/09 - 19/09/2025
	2
	
	Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 3
22/09 - 26/09/2025
	3
	
	Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 4
29/09 - 03/10/2025
	4
	
	Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet
	

	Tuần 5
06/10 - 10/10/2025
	5
	
	Bài 3. Thông tin trên trang Web
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 6
13/10 - 17/10/2025
	6
	
	Bài 3. Thông tin trên trang Web
	1 tiết
	
	
	

	
	
	Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	

	Tuần 7
20/10 - 24/10/2025
	7
	
	Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 8
27/10 - 31/10/2025
	8
	
	Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 9
03/11 - 07/11/2025
	9
	
	Bài 5. Cây thư mục
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 10
10/11 - 14/11/2025
	10
	
	Bài 5. Cây thư mục
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	

	Tuần 11
17/11 - 21/11/2025
	11
	
	Bài 6. Sử dụng phần mềm khi được cho phép
	1 tiết
	
	
	

	
	
	Chủ đề 5. Ứng dụng tin học
	

	Tuần 12
24/11 - 28/11/2025
	12
	
	Bài 7. Tạo bài trình chiếu
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 13
01/12 - 05/12/2025
	13
	
	Bài 7. Tạo bài trình chiếu
	
	1 tiết
	Bài học STEM: Tạo bài trình chiếu giới thiệu lịch sử văn hoá truyền thống của địa phương
	

	Tuần 14
08/12 - 12/12/2025
	14
	
	Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 15
15/12 - 19/12/2025
	15
	
	Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 16
22/12 - 26/12/2025
	16
	
	Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 17
29/12 - 02/01/2026
	17
	
	Ôn tập cuối kỳ
	1 tiết
	
	
	Nghỉ Tết dương lịch 01/01/2026 (thứ Năm)

	Tuần 18
05/01 - 09/01/2026
	18
	
	Kiểm tra cuối kì 1
	1 tiết
	
	
	

	
	
	HỌC KỲ II
	

	Tuần 19
  12/01 - 16/01/2026
	19
	
	Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang (tiếp)
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 20
   19/01 - 23/01/2026
	20
	
	Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 21
26/01 - 30/01/2026
	21
	
	Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 22
   02/02 - 06/2/2026
	22
	
	Bài 11. Chỉnh sửa văn bản
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 23
09/02 - 13/02/2026
	23
	
	Bài 11. Chỉnh sửa văn bản
	
	1 tiết
	
	Nghỉ Tết Nguyên đán từ 16/2 đến 20/2

	Tuần 24
     23/02 - 27/2/2026
	24
	
	Bài 12A. Tìm hiểu lịch sử, văn hóa qua công cụ đa phương tiện (tự chọn)
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 25
02/03 - 06/03/2026
	25
	
	Bài 12B. Phần mềm luyện tập gõ bàn phím (tự chọn)
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	

	Tuần 26
09/03 - 13/03/2026
	26
	
	Bài 13. Chơi với máy tính
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 27
16/03 - 20/03/2026
	27
	
	Bài 13. Chơi với máy tính
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 28
23/03 - 27/03/2026
	28
	
	Bài 14. Khám phá môi trường trực quan
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 29
   30/03 - 03/04/2026
	29
	
	Bài 14. Khám phá môi trường trực quan
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 30
06/04 - 10/04/2026
	30
	
	Bài 15. Sử dụng chương trình để diễn tả ý tưởng
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 31
13/04 - 17/04/2026
	31
	
	Bài 15. Sử dụng chương trình để diễn tả ý tưởng
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 32
20/04 - 24/04/2026
	32
	
	Bài 16. Chương trình của em
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 33
  27/04 - 01/05/2026
	33
	
	Bài 16. Chương trình của em
	
	1 tiết
	Bài học STEM: Chương trình của em
	Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Thứ hai 27/4); Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (Thứ Năm, thứ Sáu)

	Tuần 34
04/05 - 08/05/2026
	34
	
	Ôn tập cuối học kì 2
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 35
11/05 - 15/05/2026
	35
	
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1 tiết
	
	
	

	
	
	
	
	35 tiết
	
	





[bookmark: _GoBack]3. TIN HỌC LỚP 5
	Tuần
	Tiết
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	Chủ đề/ mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	
	
	HỌC KÌ I
	
	

	
	
	Chủ đề 1: Máy tính và em
	

	Tuần 1
08/9 - 12/9/2025
	1
	
	Bài 1: Em có thể làm gì với máy tính?
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 2
15/09 - 19/09/2025
	2
	
	Bài 1: Em có thể làm gì với máy tính?
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
	

	Tuần 3
22/09 - 26/09/2025
	3
	
	Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên website
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 4
29/09 - 03/10/2025
	4
	
	Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên website
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	

	Tuần 5
06/10 - 10/10/2025
	5
	
	Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 6
13/10 - 17/10/2025
	6
	
	Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 7
20/10 - 24/10/2025
	7
	
	Bài 4. Cây thư mục
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 8
27/10 - 31/10/2025
	8
	
	Bài 4. Cây thư mục
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	

	Tuần 9
03/11 - 07/11/2025
	9
	
	Bài 5. Bản quyền và nội dung thông tin
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 10
10/11 - 14/11/2025
	10
	
	Bài 5. Bản quyền và nội dung thông tin
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 5. Ứng dụng tin học
	

	Tuần 11
17/11 - 21/11/2025
	11
	
	Bài 6. Định dạng kí tự và bố trí hình ảnh trong văn bản
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 12
24/11 - 28/11/2025
	12
	
	Bài 6. Định dạng kí tự và bố trí hình ảnh trong văn bản
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 13
01/12 - 05/12/2025
	13
	
	Bài 7. Thực hành soạn thảo văn bản
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 14
08/12 - 12/12/2025
	14
	
	Bài 7. Thực hành soạn thảo văn bản
	
	1 tiết
	
	

	
	
	A. Sử dụng phần mềm đồ hoạ tạo sản phẩm số đơn giản
	

	Tuần 15
15/12 - 19/12/2025
	15
	
	Bài 8A. Làm quen với phần mềm đồ hoạ
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 16
22/12 - 26/12/2025
	16
	
	Bài 8B. Làm sản phẩm thủ công theo video hướng dẫn
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 17
29/12 - 02/01/2026
	17
	
	Ôn tập học kì I
	1 tiết
	
	
	Nghỉ Tết dương lịch 01/01/2026 (thứ Năm)

	Tuần 18
05/01 - 09/01/2026
	18
	
	Kiểm tra HK I
	1 tiết
	
	
	

	
	
	B. Sử dụng công cụ đa phương tiện hỗ trợ tạo sản phẩm đơn giản
	

	Tuần 19
 12/01 - 16/01/2026
	19
	
	Bài 9A. Sử dụng phần mềm đồ hoạ tạo sản phẩm số
	
	1 tiết
	
	

	
	
	Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	

	Tuần 20
 19/01 - 23/01/2026
	20
	
	Bài 10. Cấu trúc tuần tự
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 21
26/01 - 30/01/2026
	21
	
	Bài 10. Cấu trúc tuần tự
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 22
   02/02 - 06/2/2026
	22
	
	Bài 11. Cấu trúc lặp
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 23
09/02 - 13/02/2026
	23
	
	Bài 11. Cấu trúc lặp
	1 tiết
	
	
	Nghỉ Tết Nguyên đán từ 16/2 đến 20/2

	Tuần 24
   23/02 - 27/2/2026
	24
	
	Bài 12. Thực hành sử dụng lệnh lặp
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 25
02/03 - 06/03/2026
	25
	
	Bài 12. Thực hành sử dụng lệnh lặp
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 26
09/03 - 13/03/2026
	26
	
	Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 27
16/03 - 20/03/2026
	27
	
	Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 28
23/03 - 27/03/2026
	28
	
	Bài 14. Sử dụng biến trong chương trình
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 29
 30/03 - 03/04/2026
	29
	
	Bài 14. Sử dụng biến trong chương trình
	
	1 tiết
	
	

	Tuần 30
06/04 - 10/04/2026
	30
	
	Bài 15. Sử dụng biểu thức trong chương trình
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 31
13/04 - 17/04/2026
	31
	
	Bài 15. Sử dụng biểu thức trong chương trình
	
	1 tiết
	
	



	Tuần 32
20/04 - 24/04/2026
	32
	
	Bài 16. Từ kịch bản đến chương trình
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 33
 27/04 - 01/05/2026
	33
	
	Bài 16. Từ kịch bản đến chương trình
	
	1 tiết
	Bài học STEM: Lập trình trò chơi
	Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Thứ hai 27/4); Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (Thứ Năm, thứ Sáu)

	Tuần 34
04/05 - 08/05/2026
	34
	
	Ôn tập học kì II
	1 tiết
	
	
	

	Tuần 35
11/05 - 15/05/2026
	35
	
	Kiểm tra HK II
	1 tiết
	
	
	




														            Tân Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2025

	GIÁO VIÊN	TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT	BGH KÝ DUYỆT



	Vũ Thùy Dung	Nguyễn Thu Hà	Trần Thị Huế
